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1 Nguyễn Thị Hà 27/10/1982 Nữ
Công chức Tư pháp-Hộ 

tịch xã Ia Bă
17/12/2020 9:32 100 / 100 987310489 530

2 Lý Thị Mỹ Liên 27/09/1987 Nữ
Công chức Văn phòng-

Thống kê xã Ia Pếch
17/12/2020 9:37 100 / 100 975520124 5200

3 Thái Thị Huyền Trang 28/08/1990 Nữ
Công chức Tư pháp-Hộ 

tịch xã Ia Bă
17/12/2020 9:41 100 / 100 386941408 550

4 Trần Thị Tâm 28/10/1981 Nữ
Công chức ĐC-XD-

NN&MT xã Ia Bă
17/12/2020 9:48 100 / 100 397787984 550

5 Đặng Lương Minh Điệp 18/10/1982 Nam
Phó Chủ tịch UBND xã 

Ia Dêr
18/12/2020 8:07 100 / 100 935228338 458

6 Siu Hnit 30/07/1980 Nam
Phó Chủ tịch UBND xã 

Ia Dêr
18/12/2020 8:19 100 / 100 335808174 650

7 Nguyễn Thanh Tuấn 12/04/1981 Nam
Công chức Văn hóa-Xã 

hội xã Ia Bă
18/12/2020 9:03 100 / 100 963128479 600

8 Trần Thị Hành 10/05/1981 Nữ
Công chức Văn Hóa-Xã 

hội xã Ia Bă
18/12/2020 9:10 100 / 100 963376194 600

9 Tạ Văn Ánh 12/11/1979 Nam
Công chức ĐC-XD-

NN&MT xã Ia Bă
18/12/2020 9:16 100 / 100 357045299 590

10 Nguyễn Thị Tuyên 24/04/1984 Nữ
Công chức Văn phòng-

Thống kê xã Ia Bă
18/12/2020 9:22 100 / 100 986769245 590

11 Phạm Thị Thu Hiền 15/09/1985 Nữ
Công chức Tài chính-Kế 

toán xã Ia Bă
18/12/2020 9:28 100 / 100 989213256 605
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12 Hoàng Thị Xuân 27/02/1986 Nữ
Công chức Tài chính-Kế 

toán xã Ia Pếch
18/12/2020 9:28 100 / 100 398791909 11786

13 Puih H Láo 14/06/1990 Nam
Phó Chủ tịch UBND xã 

Ia Bă
18/12/2020 9:34 100 / 100 974355835 590

14 Nguyễn Xuân Bổn 08/07/1976 Nam
Chủ tịch UBND xã Ia 

Bă
18/12/2020 9:40 100 / 100 636663363 550

15 Phạm Thị Kim Tuyến 28/11/1985 Nữ
Phó Chủ tịch UBND xã 

Ia Pếch
18/12/2020 9:43 100 / 100 962004985 13065

16 Vũ Đình Bạo 10/01/0975 Nam
Phó Chủ tịch HĐND xã 

Ia Bă
18/12/2020 9:45 100 / 100 374728127 580

17 Đỗ Ngọc Nguyên 26/01/1985 Nam
Chủ huy trưởng Ban chỉ 

huy Quân sự xã Ia Bă
18/12/2020 9:53 100 / 100 986413379 609

18 Đinh Văn Hải 02/11/1978 Nam
Công chức Văn phòng-

Thống kê xã Ia Pếch
18/12/2020 9:57 100 / 100 947549870 1019

19 Puih Rúc 28/12/1974 Nam Bí thư Đảng ủy xã Ia Bă 19/12/2020 8:24 100 / 100 968689944 550

20 Lê Văn Lực 15/07/1986 Nam
Chủ tịch Hội Nông dân 

xã Ia Bă
19/12/2020 8:30 100 / 100 964871882 607

21 Puih Mân 23/02/1980 Nữ
Chủ tịch UBMTTQ xã 

Ia Bă
19/12/2020 8:35 100 / 100 932697465 610

22 Trần Viết Nhân 12/07/1984 Nam
Cán bộ tổ chức Đảng xã 

Ia Bă
19/12/2020 8:53 100 / 100 6336622839 606

23 Rơ Châm Woong 23/11/1986 Nam
Phó chủ tịch Hội Nông 

dân xã Ia Bă
19/12/2020 8:59 100 / 100 366612311 611

24 Nguyễn Xuân Tùng 24/08/1980 Nam
Bí thư Chi bộ thôn 

Thanh Bình, xã Ia Bă
19/12/2020 9:10 100 / 100 989756014 600

25 Nguyễn Xuân Thu 10/10/1957 Nam
Chủ tịch Hội Người Cao 

tuổi xã Ia Bă
19/12/2020 9:16 100 / 100 975511488 600

26 Nguyễn Thị Trà Giang 25/02/1993 Nữ
Phó Bí thư đoàn 

TNCSHCM xã Ia Bă
19/12/2020 9:22 100 / 100 971169435 550

27 Nguyễn Văn Thành 14/02/1977 Nam
Phó Chủ tịch UBMTTQ 

xã Ia Bă
19/12/2020 9:27 100 / 100 988787633 600

28 Hoàng Văn Nghiêm 12/10/1969 Nam
Chủ tịch Hội CCB xã Ia 

Bă
19/12/2020 9:33 100 / 100 973810572 607



29 Rơ Châm Tư 11/12/1991 Nam
Phó Chỉ huy trưởng 

quân sự xã Ia Bă
19/12/2020 9:46 100 / 100 373081572 599

30 Nguyễn Thị Hoa 17/11/1987 Nữ
Đảng viên làng Bẹk, xã 

Ia Bă
19/12/2020 9:57 100 / 100 988633778 600

31 Nguyễn Thị Thanh Nhàn 16/11/1972 Nữ
Chủ tịch Hội LHPN xã 

Ia Bă
21/12/2020 8:09 100 / 100 986654177 599

32 Nguyễn Công Tình 08/04/1987 Nam
Công dân Thôn Chư 

Hậu 6, xã Ia Bă
21/12/2020 8:16 100 / 100 963161235 600

33 Puih Guêh 20/01/1987 Nam
Công dân làng Ngai Yố, 

Ia Bă
21/12/2020 8:23 100 / 100 353147774 557

34 Bùi Văn Nhân 20/09/1980 Nam
Công chức ĐC-XD-

NN&MT thị trấn Ia Kha
21/12/2020 8:25 100 / 100 905412378 11584

35 Nguyên Mạnh Hùng 02/04/1966 Nam
Công dân làng Ngai Yố, 

xã Ia Bă
21/12/2020 8:36 100 / 100 976542029 550

36 Nguyễn Thị Hòa 08/11/1987 Nữ
Công chức Văn hóa-Xã 

hội xã Ia Bă
21/12/2020 8:38 100 / 100 978100105 1665

37 Puih Nhen 13/03/1960 Nam
Thôn trưởng làng Bẹk, 

Ia Bă
21/12/2020 8:44 100 / 100 352769386 550

38 Nguyễn Thị Tình 20/08/1990 Nữ
Công chức Tài chính-Kế 

toán thị trấn Ia Kha
21/12/2020 8:47 100 / 100 964130009 2008

39 Nguyễn Văn Tuấn 18/09/1979 Nam
Phó Chủ tịch Ủy ban 

MTTQ thị trấn Ia Kha
21/12/2020 8:47 100 / 100 945824899 2365

40 Đỗ Thị Ngọc Ninh 19/05/1990 Nữ
Bí thư Chi đoàn thôn 

Hợp Thành, Ia Bă
21/12/2020 8:51 100 / 100 389521488 580

41 Phan Mạnh Phàn 02/06/1956 Nam
Công dân thôn Hợp 

Thành, xã Ia Bă
21/12/2020 8:57 100 / 100 974329776 602

42 Trịnh Thị Danh 03/12/1979 Nữ
Phó Chủ tịch UBND, thị 

trấn Ia Kha 
21/12/2020 8:58 100 / 100 903553977 1668

43 Lê Hậu Lĩnh 19/10/1968 Nam
Đảng viên chi bộ thôn 

Hợp Thành, Ia Bă
21/12/2020 9:02 100 / 100 369408232 601

44 Doãn Thị Hoa 01/07/1993 Nữ
Phó Bí thư đoàn TNCS 

HCM thị trấn Ia Kha
21/12/2020 9:09 100 / 100 986248252 2101

45 Nguyễn Thị Lan 20/07/1956 Nữ
Đảng viên Chi bộ thôn 

Hợp Thành, Ia Bă
21/12/2020 9:09 100 / 100 974625781 599



46 Trần Đình Khái 10/10/1956 Nam
Đảng viên thôn Hợp 

Thành, xã Ia Bă
21/12/2020 9:23 100 / 100 386591749 600

47 Lê Thị Hiền 15/12/1980 Nữ
Phó Chủ tịch Hội Nông 

dân thị trấn Ia Kha
21/12/2020 9:30 100 / 100 982926746 1302

48 Lê Hải Quân 12/05/1958 Nam
Công dân thôn Hợp 

Thành, xã Ia Bă
21/12/2020 9:35 100 / 100 989374183 577

49 Puih H Nam 17/04/1985 Nữ
Phó Chủ tịch HLHPN 

thị trấn Ia Kha
21/12/2020 9:39 100 / 100 362457127 1105

50 Đào Minh Nhuận 25/12/1956 Nam
Công dân thôn Hợp 

Thành, xã Ia Bă
21/12/2020 9:41 100 / 100 338552774 611

51 Hồ Minh Tam 20/10/1968 Nam
Công dân thôn Hợp 

Thành, Ia Bă
21/12/2020 9:53 100 / 100 978382189 599

52 Nguyễn Thị Thảo 09/12/1988 Nữ Trạm Y tế xã Ia Bă 21/12/2020 9:59 100 / 100 981521679 605

53 Hoàng Xuân Đướng 04/06/1959 Nam
Thôn trưởng thôn Hợp 

Thành xã Ia Bă
22/12/2020 8:08 100 / 100 339464248 603

54 Lê Công Vinh 06/09/1977 Nam
Phó Bí thư Đảng ủy thị 

trấn Ia Kha
22/12/2020 8:12 100 / 100 374972599 12538

55 Lê Thị Thắm 05/03/1988 Nữ
Công chức ĐC-XD-

NN&MT xã Ia Grăng
22/12/2020 8:14 100 / 100 971511117 24

56 Rơ Châm A Môn 07/01/1986 Nam
Dân quân thường trực xã 

Ia Bă
22/12/2020 8:16 100 / 100 395019560 599

57 Puih Hyêh 20/12/1987 Nữ
Công chức Văn phòng-

Thống kê xã Ia Grăng
22/12/2020 8:19 100 / 100 975625423 15000

58 Nguyễn Văn Nam 10/01/1984 Nam
Công chức Tài chính-Kế 

toán xã Ia O
22/12/2020 8:19 100 / 100 935379450 2212

59 Nguyễn Xuân Sáu 19/11/1977 Nam
Bí thư đảng ủy thị trấn Ia 

Kha
22/12/2020 8:20 100 / 100 847790679 1977

60 Vũ Đình Duy 20/10/1993 Nam
Dân quân thường trực xã 

Ia Bă
22/12/2020 8:22 100 / 100 836545623 588

61 Nguyễn Xuân Hòa 20/12/1968 Nam
Phó Chủ tịch UBND thị 

trấn Ia Kha
22/12/2020 8:29 100 / 100 367855850 1968

62 Đặng Thị Phượng 16/11/1990 Nữ
Công chức Tư pháp - Hộ 

tịch xã Ia Grăng
22/12/2020 8:38 100 / 100 974596594 63.320

63 Nguyễn Thị Như Quỳnh 03/11/1991 Nữ
Văn phòng Đảng ủy thị 

trấn Ia Kha
22/12/2020 8:40 100 / 100 968971379 1379



64 Lê Quang Đạo 25/02/1983 Nam
Chủ tịch UBND xã Ia 

Grăng
22/12/2020 8:44 100 / 100 975293479 1235

65 Phan Thị Hường 19/02/1982 Nữ
Điều dưỡng viên trạm y 

tế xã Ia Bă
22/12/2020 8:48 100 / 100 977990586 605

66 Ksor Prưn 20/11/1982 Nữ
Trưởng Trạm y tế xã Ia 

Bă
22/12/2020 8:54 100 / 100 397671483 599

67 Rơ Châm Dạy 09/05/1975 Nam
Công chức Tư pháp-Hộ 

tịch xã Ia Grăng
22/12/2020 8:59 100 / 100 358196403 8542

68 Nguyễn Hữu Tình 17/08/1985 Nam
Cán bộ dân số Trạm Y 

tế xã Ia Bă
22/12/2020 9:04 100 / 100 706064005 600

69 Nguyễn Phạm Phương Linh 17/10/1986 Nữ
Công chức Văn phòng-

Thống kê thị trấn Ia Ka
22/12/2020 9:08 100 / 100 365001374 2214

70 Trần Văn Vui 10/09/1957 Nam
Công dân làng Dun De, 

xã Ia Bă
22/12/2020 9:11 100 / 100 382678384 588

71 Lê Minh Đức 01/08/1963 Nam

Bí thư chi bộ, kiêm thôn 

trưởng làng Dun De, xã 

Ia Bă

22/12/2020 9:19 100 / 100 372203707 599

72 Đinh Tuất 01/08/1985 Nam
Chủ tịch Hội Cựu Chiến 

binh thị trấn Ia Kha
22/12/2020 9:21 100 / 100 982844469 1589

73 Lê Văn Nhân 21/10/1987 Nam
Phó trưởng Công an thị 

trấn Ia Kha
22/12/2020 9:22 100 / 100 935068599 16347

74 Võ Tịnh Tâm 23/03/1983 Nam
Dân quân thường trực xã 

Ia Bă
22/12/2020 9:25 100 / 100 984628085 557

75 Nguyễn Văn Khỏe 16/06/1955 Nam

Phó Chủ tịch Hội Cựu 

chiến binh thị trấn Ia 

Kha

22/12/2020 9:29 100 / 100 979170090 1234

76 Nguyễn Tấn Lan 31/03/1980 Nam
Trưởng Công an xã Ia 

Bă
22/12/2020 9:32 100 / 100 967328779 603

77 Phạm Thế Cân 29/02/1984 Nam
Cán bộ thú y thị trấn Ia 

Kha
22/12/2020 9:35 100 / 100 395373198 1289

78 Nguyễn Linh 11/01/1988 Nam
Thị Đội Phó thị trấn Ia 

Kha
22/12/2020 9:42 100 / 100 989686059 1189

79 Phạm Tiến Dũng 07/01/1983 Nam
Công an viên làng Dun 

De, xã Ia Bă
22/12/2020 9:45 100 / 100 378968453 604



80 Rơ Lan Thăng 10/02/1984 Nam
Thị đội phó thị trấn Ia 

Kha
22/12/2020 9:48 100 / 100 942400578 1489

81 Rơ Châm Đeo 15/12/1992 Nữ
Công dân làng Dun De, 

xã Ia Bă
22/12/2020 9:51 100 / 100 9722627734 601

82 Vũ Hải Hà 19/07/1992 Nam Công an thị trấn Ia Kha 22/12/2020 9:54 100 / 100 389002003 17689

83 Nguyễn Thị Hải Hà 02/07/1982 Nữ
Công chức Tài chính-Kế 

toán xã Ia Hrung
22/12/2020 9:58 100 / 100 975427479 495

84 Puih Hráo 14/06/1990 Nữ
Phó chủ tịch Hội LHPN 

xã Ia Bă
23/12/2020 8:11 100 / 100 966214380 599

85 Nguyễn Văn Trãi 20/06/1993 Nam
Công dân làng Ngai Yố, 

xã Ia Bă
23/12/2020 8:17 100 / 100 868420693 603

86 Ksor Han 23/03/1978 Nam
Cán bộ DTTG thị trấn Ia 

Kha
23/12/2020 8:22 100 / 100 387013680 1978

87 Trần Công Lĩnh 14/09/1994 Nam
Công dân làng Ngai Yố, 

xã Ia Bă
23/12/2020 8:23 100 / 100 967584625 598

88 Nguyễn Văn Ngọc 10/01/1992 Nam
Công dân làng Ngai Yố, 

xã Ia Bă
23/12/2020 8:29 100 / 100 364243694 600

89 Hoàng Thị Thanh 26/02/1984 Nữ
Trạm Trưởng trạm Y tế 

thị trấn Ia Kha
23/12/2020 8:30 100 / 100 96844079 1489

90 Nguyễn Văn Nguyên 11/01/1990 Nam
Công dân làng Ngai Yố, 

xã Ia Bă
23/12/2020 8:35 100 / 100 977620360 600

91 Ksor Thí 20/04/1985 Nam
Phó Chủ tịch HĐND thị 

trấn Ia Kha
23/12/2020 8:36 100 / 100 985557711 1589

92 Phạm Thị Tú 15/07/1990 Nữ
Chuyên viên phòng Nội 

vụ huyện
23/12/2020 8:39 100 / 100 974154479 150

93 Puih Blin 08/02/1995 Nam
Đảng viên Chi bộ làng 

Ngai Yố, xã Ia Bă
23/12/2020 8:41 100 / 100 338606548 583

94 Phạm Thị Thanh Tâm 26/09/1984 Nữ
Cán bộ y tế thị trấn Ia 

Kha
23/12/2020 8:41 100 / 100 378051256 948

95 Chu Văn Hùng 10/05/1970 Nam
Kiểm lâm địa bàn xã Ia 

Bă
23/12/2020 8:47 100 / 100 985103079 600

96 Hoàng Văn Đức 02/02/1984 Nam
Thị đội trưởng thị trấn Ia 

Kha
23/12/2020 8:50 100 / 100 375176489 849

97 Phạm Ngọc Công 08/12/1972 Nam
Kiểm lâm địa bàn xã Ia 

Bă
23/12/2020 8:54 100 / 100 9874541041 588



98 Nguyễn Xuân Huy 25/05/1985 Nam
Phó Chủ tịch UBND xã 

Ia O
23/12/2020 8:57 100 / 100 368495777 1200

99 Thái Văn Trường 24/03/1964 Nam

Trưởng ban công tác 

mặt trận làng Păng Gol - 

Phù Tiên xã Ia Bă

23/12/2020 9:05 100 / 100 377738456 589

100 Đoàn Đức Trường 07/03/1966 Nam
Thôn trưởng thôn Chư 

Hậu 6, xã Ia Bă
23/12/2020 9:12 100 / 100 366580976 550

101 Trương Thị Nga 10/10/1982 Nữ
Công dân thôn Chư Hậu 

6, xã Ia Bă
23/12/2020 9:18 100 / 100 973739982 550

102 Nguyễn Trọng Lập 11/10/1990 Nam
Công an viên thôn Chư 

Hậu 6, xã Ia Bă
23/12/2020 9:23 100 / 100 334761688 600

103 Tạ Thị Hồng 05/04/1982 Nữ
Đảng viên Chi bộ thôn 

Chư Hậu 6, xã Ia Bă
23/12/2020 9:30 100 / 100 978590039 603

104 Lê Văn Phú 18/06/1988 Nam
Đảng viên Chi bộ thôn 

Chư Hậu 6, xã Ia Bă
23/12/2020 9:37 100 / 100 979169422 599

105 Phạm Trường Thành 24/01/1993 Nam
Bí thư Chi đoàn thôn 

Chư Hậu 6, xã Ia Bă
23/12/2020 9:42 100 / 100 978401346 600

106 Trần Thanh An 07/01/1970 Nam
Thôn trưởng làng Păng 

Gol - Phù Tiên xã Ia Bă
23/12/2020 9:48 100 / 100 365597803 605

107 Lê Thế Hùng 20/01/1986 Nam
Công an viên làng Păng 

Gol - Phù Tiên xã Ia Bă
23/12/2020 9:53 100 / 100 972601568 607

108 Đoàn Đức Lý 09/11/1971 Nam
Đảng viên thôn Thanh 

Bình, Ia Bă
23/12/2020 9:59 100 / 100 362184440 600

109 Nguyễn Quang Thiện 21/12/1974 Nam
Công dân thôn Chư Hậu 

6, xã Ia Bă
24/12/2020 8:20 100 / 100 979170032 600

110 Nguyễn Thị Hồng Thuận 28/10/1983 Nữ
Công chức Tài chính-Kế 

toán xã Ia Grăng
24/12/2020 8:22 100 / 100 976928617 846

111 Nguyễn Văn Tấn 20/06/1972 Nam

Chi hội trưởng hội Nông 

dân làng Păng Gol - Phù 

Tiên, xã Ia Bă

24/12/2020 8:25 100 / 100 987043127 599

112 Nguyễn Văn Duẫn 21/12/1967 Nam
Công dân làng Păng Gol 

- Phù Tiên, xã Ia Bă
24/12/2020 8:31 100 / 100 972754700 598



113 Nguyễn Tiết 15/11/1977 Nam

Hiệu trưởng Trường 

THCS Hùng Vương, thị 

trấn Ia Kha

24/12/2020 8:36 100 / 100 935874977 1977

114 Ngô Thế Toản 12/11/1971 Nam
Công dân làng Dun De, 

xã Ia Bă
24/12/2020 8:37 100 / 100 366576368 597

115 Nguyễn Thị Phương 12/03/1975 Nữ

Phó Hiệu trưởng Trường 

THCS Hùng Vương, thị 

trấn Ia Kha

24/12/2020 8:42 100 / 100 347754175 1475

116 Puih Hân 11/02/1988 Nam
Chi hội trưởng hội Nông 

dân Làng Bẹk, xã Ia Bă
24/12/2020 8:43 100 / 100 984824185 596

117 Nguyễn Nhật Nhâm 04/04/1972 Nam

Trưởng ban công tác 

mặt trận làng Bẹk, xã Ia 

Bă

24/12/2020 8:49 100 / 100 397222294 595

118 Trần Xuân Cương 03/07/1975 Nam

Giáo viên Trường THCS 

Hùng Vương, thị trấn Ia 

Kha

24/12/2020 8:49 100 / 100 979879968 1579

119 Phạm Thanh Bình 08/08/1957 Nam
Chi hội trưởng Hội nông 

dân làng Út 2, xã Ia Bă
24/12/2020 8:55 100 / 100 982528410 595

120 Puih Hy 20/12/1987 Nam
Công dân làng Bẹk, xã 

Ia Bă
24/12/2020 9:02 100 / 100 333332471 594

121 Nguyễn Thị Hương 20/09/1976 Nữ

Giáo viên Trường THCS 

Hùng Vương, thị trấn Ia 

Kha

24/12/2020 9:03 100 / 100 989440945 1679

122 Phạm Thị Thảo 06/04/1986 Nữ
Công chức Tài chính-Kế 

toán xã Ia Dêr
24/12/2020 9:11 100 / 100 914910308 850

123 Nguyễn Thị Lệ 10/05/1981 Nữ

Giáo viên Trường THCS 

Hùng Vương, thị trấn Ia 

Kha

24/12/2020 9:15 100 / 100 986084566 1891

124 Hà Văn Hảo 09/10/1971 Nam
Công dân thôn Hợp 

Thành, xã Ia Bă
24/12/2020 9:22 100 / 100 349196028 592

125 Phan Thị Thanh Thảo 02/10/1979 Nữ

Giáo viên Trường THCS 

Hùng Vương, thị trấn Ia 

Kha

24/12/2020 9:22 100 / 100 393468379 1177



126 Puih Hon 15/10/1975 Nam
Chủ tịch Hội ND, Ủy 

ban nhân dân xã Ia O
24/12/2020 9:23 100 / 100 399553644 1.896

127 Nguyễn Thị Diễm Phượng 14/11/1983 Nữ

Giáo viên Trường THCS 

Hùng Vương, thị trấn Ia 

Kha

24/12/2020 9:29 100 / 100 334399432 1432

128 Puih Nhưl 30/10/1989 Nam
Công dân làng Bẹk, xã 

Ia Bă
24/12/2020 9:29 100 / 100 358003324 592

129 Puih Bry 30/10/1975 Nam
Công dân làng Bẹk xã Ia 

Bă
24/12/2020 9:35 100 / 100 989007462 591

130 Trần Văn Thơm 24/08/1979 Nam

Giáo viên Trường THCS 

Hùng Vương, thị trấn Ia 

Kha

24/12/2020 9:36 100 / 100 979039333 1098

131 Lê Văn Vĩnh 17/01/1975 Nam

Giáo viên Trường THCS 

Hùng Vương, thị trấn Ia 

Kha

24/12/2020 9:41 100 / 100 983507248 1000

132 Phạm Văn Chung 15/10/1970 Nam

Chi hội trưởng hội Nông 

dân thôn Thanh Bình, xã 

Ia Bă

24/12/2020 9:46 100 / 100 367862240 590

133 Vũ Thị Thùy Dịu 09/08/1984 Nữ

Giáo viên Trường THCS 

Hùng Vương, thị trấn Ia 

Kha

24/12/2020 9:46 100 / 100 336183441 1030

134 Trần Thị Huế 06/04/1973 Nữ

Chi hội trưởng Hội 

HLHPN làng Út 2, xã Ia 

Bă

24/12/2020 9:57 100 / 100 366096461 588

135 Nguyễn Thị Thùy 16/09/1983 Nữ
Công chức Văn hóa-Xã 

hội xã Ia Grăng
25/12/2020 9:14 100 / 100 932525358 2063

136 Rơ Mah Yih 02/08/1985 Nữ
Chủ tịch Hội LHPN xã 

Ia Grăng
25/12/2020 9:15 100 / 100 356276325 99000

137 Puih H'Sới 04/08/1985 Nữ
Chủ tịch HLHPN xã Ia 

Dêr
25/12/2020 9:30 100 / 100 988307897 987

138 Trần Thị Toan 10/06/1972 Nữ

Chi hội trưởng HLHPN 

thôn Hợp Thành, xã Ia 

Bă

25/12/2020 9:34 100 / 100 399791654 600

139 Nguyễn Thị Thủy 10/12/1984 Nữ
Chuyên viên phòng Tài 

chính-Kế hoạch huyện
25/12/2020 9:47 100 / 100 904233377 516



140 Dương Thị Nhàn 25/11/1972 Nữ

Chi hội trưởng HLHPN 

thôn Thanh Bình, xã Ia 

Bă

25/12/2020 9:51 100 / 100 973508532 604

141 Phạm Sỹ Thiêm 19/01/1953 Nam
Đảng viên Chi bộ làng 

Bẹk, xã Ia Bă
25/12/2020 9:56 100 / 100 986824354 605

142 Nguyễn Văn Hà 14/05/1981 Nam
Phó chủ tịch HĐND xã 

Ia Grăng
25/12/2020 9:56 100 / 100 975021234 25.000

143 Rcơm H'Lê 12/04/1987 Nữ
Phó Chủ tịch HĐND xã 

Ia Dêr
25/12/2020 10:00 100 / 100 388655303 1320

144 Puih Blí 06/06/1980 Nam
Chủ tịch UBND xã Ia 

Dêr
17/12/2020 9:03 99 / 100 383565909 1350

145 Rơ Châm H'Mel 18/10/1981 Nữ
Phó Chủ tịch HĐND xã 

Ia Pếch
17/12/2020 9:05 99 / 100 373715604 28668

146 Rơ Lan Binh 15/09/1979 Nam
Cán bộ biên giới xã Ia 

Chiă
18/12/2020 8:53 99 / 100 358159702 5000

147 Hoàng Văn Tám 20/12/1984 Nam
Công chức Văn hóa-Xã 

hội xã Ia Chiă
18/12/2020 9:05 99 / 100 975122357 6742

148 Rơ Châm Thương 20/08/1993 Nam
Phó Trưởng công an xã 

Ia Dêr
18/12/2020 9:23 99 / 100 373007182 820193

149 Rơ Châm Hách 13/04/1992 Nam
Bí thư Đoàn TNCSHCM 

xã Ia Bă
19/12/2020 8:41 99 / 100 378939218 579

150 Trần Văn Yên 24/04/1982 Nam
Phó bí thư Đảng ủy xã Ia 

Bă
19/12/2020 8:47 99 / 100 986445089 580

151 Puih É 12/07/1988 Nam Cán bộ thú y xã Ia Bă 19/12/2020 9:04 99 / 100 365331153 599

152 Rơ Châm Thanh 10/07/1982 Nam
Phó Chủ tịch Hội CCB 

xã Ia Bă
19/12/2020 9:39 99 / 100 965957779 599

153 Nguyễn Tiến Nghiêm 04/12/1972 Nam
Bí thư Chi bộ làng Ngai 

Yố, Ia Bă
19/12/2020 9:51 99 / 100 984609778 606

154 Đặng Thị Khắc Vương 10/05/1987 Nữ
Công chức Tư pháp-Hộ 

tịch thị trấn Ia Kha
21/12/2020 8:16 99 / 100 984177988 1542

155 Ksor Bứh 10/06/1982 Nữ
Công dân làng Dun De, 

xã Ia Bă
21/12/2020 8:29 99 / 100 399981220 601

156 Đỗ Ngọc Tiên 15/07/1957 Nam
Đảng viên Chi bộ thôn 

Hợp Thành, xã Ia Bă
21/12/2020 9:17 99 / 100 9778556135 550



157 Nguyễn Thị Bích Ngọc 17/06/1991 Nữ
Chuyên viên Hội Nông 

dân huyện Ia Grai
21/12/2020 9:19 99 / 100 963537676 706

158 Nguyên Trọng Cảnh 22/12/1977 Nam
Công an viên thôn Hợp 

Thành, xã Ia Bă
21/12/2020 9:29 99 / 100 374725496 559

159 Ninh Thị Luyên 20/12/1960 Nữ
Đảng viên thôn Hợp 

Thành, xã Ia Bă
21/12/2020 9:46 99 / 100 964667214 579

160 Nguyễn Đình Tuấn 04/01/1982 Nam
Công chức Tài chính-Kế 

toán thị trấn Ia Kha
21/12/2020 9:49 99 / 100 969412255 1347

161 Trần Thị Trang 16/11/1988 Nữ
Công chức Văn phòng-

Thống kê xã Ia Hrung
21/12/2020 9:53 99 / 100 349692279 312

162 Nguyễn Doãn Vinh 15/08/1980 Nam
Công chức Văn phòng-

Thống kê xã Ia O
22/12/2020 8:23 99 / 100 978005578 820

163 Ngô Tiến Cường 12/10/1985 Nam
Công chức ĐC-XD-

NN&MT xã Ia Grăng
22/12/2020 8:23 99 / 100 971211117 13750

164 Ngô Thanh Long 18/02/1983 Nam
Công an viên Thường 

trực xã Ia Bă
22/12/2020 8:29 99 / 100 968045568 599

165 Nguyễn Phi Hùng 17/04/1975 Nam
Phó Chủ tịch UBND xã 

Ia Grăng
22/12/2020 8:30 99 / 100 961673142 272

166 Hà Thị Hường 15/04/0003 Nữ
Công chức Văn Hóa-Xã 

hội xã Ia O
22/12/2020 8:32 99 / 100 988534494 132546

167 Rơ Lan Beo 20/09/1984 Nam
Công chức ĐC-XD-

NN&MT xã Ia O
22/12/2020 8:33 99 / 100 396446008 910

168 Ksor Hứih 20/05/1993 Nam
Phó trưởng Công an xã 

Ia Bă
22/12/2020 8:36 99 / 100 977922907 600

169 Lại Thị Luyến 04/12/1991 Nữ

Công chức ĐC-XD-

NN&MT xã thị trấn Ia 

Kha

22/12/2020 8:36 99 / 100 978971479 2213

170 Trần Bảo Hoài 16/04/1994 Nam
Công an viên Thường 

trực xã Ia Bă
22/12/2020 8:41 99 / 100 976688928 599

171 Rơ Mah Hyiu 10/09/1978 Nam
Công chức Văn Hóa-Xã 

hội xã Ia O
22/12/2020 8:46 99 / 100 963442236 517524

172 Nguyễn Thị Ánh Minh 20/01/1981 Nữ
Công chức Tài chính-Kế 

toán xã Ia O
22/12/2020 8:48 99 / 100 984959619 1001

173 Vũ Thị Phượng 11/09/1973 Nữ
Công chức Tư pháp-Hộ 

tịch xã Ia O
22/12/2020 8:51 99 / 100 977897918 580



174 Nguyễn Thị Hải Yến 15/10/1971 Nữ
Chủ tịch MTTQVN thị 

trấn Ia Kha
22/12/2020 8:59 99 / 100 982229768 1971

175 Siu Nghiệp 14/06/1984 Nam Chủ tịch UBND xã Ia O 22/12/2020 9:00 99 / 100 972469107 1212

176 Nguyễn Văn Tuấn 18/09/1979 Nam

Phó Chủ tịch 

UBMTTQVN thị trấn Ia 

Kha

22/12/2020 9:10 99 / 100 941339086 1979

177 Vũ Hùng Cường 08/12/1989 Nam
Trưởng Công an xã Ia 

Hrung
22/12/2020 9:31 99 / 100 945547574 1256478

178 Rơ Châm Nhueng 10/10/1957 Nam
Công dân làng Dun De 

xã Ia Bă
22/12/2020 9:38 99 / 100 365418252 500

179 Trần Thị Tuyết 13/08/1982 Nữ
Công chức Văn hóa-Xã 

hội xã Ia Hrung
22/12/2020 9:48 99 / 100 965513459 520

180 Rơ Châm Hôh 28/05/1979 Nam
Công dân làng Ngai Yố, 

xã Ia Bă
22/12/2020 9:59 99 / 100 935897882 605

181 Ksor Tuy 22/06/1980 Nam Bí thư Đảng ủy xã Ia O 23/12/2020 8:45 99 / 100 977918884 1150

182 Chu Ngọc Thanh 20/11/1979 Nữ

Giáo viên Trường THCS 

Hùng Vương, thị trấn Ia 

Kha

24/12/2020 8:55 99 / 100 979505679 1224

183 Nguyễn Thị Thúy Vân 12/10/1980 Nữ

Giáo viên Trường THCS 

Hùng Vương, thị trấn Ia 

Kha

24/12/2020 9:09 99 / 100 983047125 1890

184 Đinh Thanh Hiền 15/06/1964 Nam
Công dân thôn Hợp 

Thành, xã Ia Bă
24/12/2020 9:15 99 / 100 969157676 593

185 Puih H'Yung 14/06/1986 Nữ
Phó Chủ tịch Hội LHPN 

xã Ia O
24/12/2020 9:30 99 / 100 376102568 12.000

186 Vũ Mộng Lân 20/01/1953 Nam

Chi hội trưởng Hội 

Nông dân thôn Chư Hậu 

6, xã Ia Bă

24/12/2020 9:41 99 / 100 392984545 590

187 Lương Thị Lệ Thủy 17/02/1986 Nữ

Chi hội Trưởng hội 

LHPN làng Bẹk, xã Ia 

Bă

24/12/2020 9:51 99 / 100 344241756 589

188 Chu Thị Hương 08/08/1988 Nữ

Giáo viên Trường THCS 

Hùng Vương, thị trấn Ia 

Kha

24/12/2020 9:52 99 / 100 988982046 1212



189 Puih Dinh 10/07/1979 Nam
Chủ tịch UBMTTQVN 

xã Ia Khai
25/12/2020 8:55 99 / 100 931618880 2160

190 Phan Thanh Xuân 09/04/1984 Nam
Trưởng Công an xã Ia 

Dêr
25/12/2020 8:57 99 / 100 349791666 19666

191 Rơ Châm Sâu 01/01/1982 Nam
Bí thư Đảng ủy xã Ia 

Pếch
25/12/2020 9:32 99 / 100 383416589 15380

192 Ngô Thị Hoàng Yến 12/12/1987 Nữ
Công chức Tài chính-Kế 

toán xã Ia Grăng
25/12/2020 9:32 99 / 100 977669917 2897

193 Hoàng Thị Tâm 15/08/1972 Nữ

Chi hội trưởng Phụ nữ 

làng Păng Gol - Phù 

Tiên, xã Ia Bă

25/12/2020 9:39 99 / 100 337128907 601

194 Nguyễn Thị Hải 09/04/1973 Nữ

Chi hội trưởng hội Phụ 

nữ làng Ngai Yố, xã Ia 

Bă

25/12/2020 9:46 99 / 100 352868412 603

195 Rơ Lan Dân 18/09/1980 Nam
Phó Chủ tịch HĐND xã 

Ia Khai
25/12/2020 9:57 99 / 100 357613139 1356

196 Nguyễn Quốc Bảo 31/07/1976 Nam
Công chức Văn phòng-

Thống kê xã Ia Bă
17/12/2020 9:09 98 / 100 383.459.837 520

197 Y Lao 20/10/1984 Nam
Công chức Tư Pháp- Hộ 

tịch xã Ia Khai
18/12/2020 8:16 98 / 100 935153278 1354

198 Nguyễn Đức Bảo 25/09/1973 Nam
Chuyên viên Phòng Tài 

chính-Kế hoạch huyện
18/12/2020 8:25 98 / 100 975452277 120

199 Nguyễn Mai Lương 21/11/1981 Nữ
Chủ tịch UBND xã Ia 

Khai
18/12/2020 8:29 98 / 100 989277394 3545

200 Bùi An Sênh 20/10/1974 Nam Công dân xã Ia Khai 18/12/2020 8:39 98 / 100 868375082 4000

201 Nguyễn Văn Lựu 10/03/1983 Nam
Phó Chủ tịch UBND xã 

Ia Chiă
18/12/2020 8:43 98 / 100 386781637 5167

202 Rơ Mah Châu 18/12/2020 Nam
Phó Chủ tịch HDND xã 

Ia Chiă
18/12/2020 8:43 98 / 100 986122648 5000

203 Phạm Thị Kim Oanh 20/07/1982 Nữ
Công chức ĐC-XD-

NN&MT xã Ia Chiă
18/12/2020 8:54 98 / 100 978702245 3648

204 Phan Văn Thiết 15/09/2020 Nam
Công chức Tư pháp-Hộ 

tịch xã Ia Chiă
18/12/2020 9:09 98 / 100 329307300 1565

205 Rơ Châm Hoal 20/02/1989 Nam
Chỉ huy trưởng Ban 

CHQS xã Ia chiă
18/12/2020 9:19 98 / 100 373492896 723



206 Rơ Mah Minh 20/12/1987 Nam
Công chức Văn phòng-

Thống kê xã Ia Chíă
18/12/2020 9:19 98 / 100 979875726 711

207 Vũ Đức Văn 16/02/1969 Nam
Chủ thịch Hội nông dân 

thị trấn Ia Kha
21/12/2020 8:41 98 / 100 979006796 1522

208 Phan Văn Giáp 02/07/1988 Nam
Bí thư Đoàn TNCSHCM 

thị trấn Ia Kha
21/12/2020 9:21 98 / 100 973189178 1234

209 Châu Tấn Lập 15/08/1972 Nam
Chủ tịch Hội Nông dân 

huyện
21/12/2020 9:30 98 / 100 983813394 1012

210 Ksor Mên 29/05/1991 Nam
Chuyên viên Hội Nông 

dân huyện
21/12/2020 9:38 98 / 100 387720648 487

211 Nguyễn Văn Tuyên 01/01/1979 Nam
Công chức Tư pháp-Hộ 

tịch xã Ia O
22/12/2020 8:55 98 / 100 364871048 1200

212 Lê Văn Hiền 15/02/1985 Nam
Trưởng công an thị trấn 

Ia kha
22/12/2020 9:03 98 / 100 981175668 12457

213 Lê Đình Huy 23/07/1986 Nam Cán bộ Dân số xã Ia O 22/12/2020 9:10 98 / 100 972082238 1320

214 Siu Thu 12/09/1990 Nữ Công an thị trấn Ia Kha 22/12/2020 9:39 98 / 100 943902259 15674

215 Ksor Phụ 15/12/1991 Nam Công dân xã Ia O 23/12/2020 8:46 98 / 100 967852417 2001

216 Puih Pyưnh 05/12/1989 Nữ
Chủ tịch HLHPN xã Ia 

O
23/12/2020 9:10 98 / 100 974035315 1230

217 Ksor Điu 20/10/1985 Nam
Phó Chủ tịch Hội ND xã 

Ia O
24/12/2020 9:38 98 / 100 968925271 11078

218 Nguyễn Hữu Thưởng 02/08/1975 Nam
Chủ tịch UBMTTQVN 

xã Ia Grăng
25/12/2020 9:19 98 / 100 988854706 2089

219 Puih Lát 15/11/1989 Nữ
Chủ tịch Hội LHPN xã 

Ia Pếch
25/12/2020 9:42 98 / 100 384839641 1544467

220 Rơ Châm Bur 26/09/1990 Nam
Bí thư Đoàn TNCSHCM 

xã Ia Pếch
25/12/2020 9:43 98 / 100 353670293 16589

221 Rơ Châm H'Thương 17/12/1990 Nữ
Bí thư Đoàn TNCSHCM 

xã Ia Khai
25/12/2020 9:48 98 / 100 971171290 890

222 Rơ Lan Ieo 01/01/1951 Nam
Chủ tịch Hội Cựu Chiến 

binh xã Ia Pếch
25/12/2020 9:53 98 / 100 98433411 16586

223 Rơ Châm Si 15/02/1982 Nam
Công chức Tư pháp-Hộ 

tịch xã Ia Dêr
17/12/2020 8:47 97 / 100 352258225 980



224 Nguyễn Công Vụ 16/04/1978 Nam
Chủ tịch Hội Nông dân 

xã Ia Pếch
17/12/2020 8:52 97 / 100 378403309 33026

225 Đậu Thanh Sang 05/05/1993 Nam Công an xã Ia Dêr 18/12/2020 8:35 97 / 100 337583737 12038

226 Rah Lan Gâu 05/07/1983 Nam
Chủ tịch UBND xã Ia 

Chiă
18/12/2020 8:47 97 / 100 985118751 4341

227 Nguyễn Thị Nguyên 01/07/1988 Nữ
Công chức Tư pháp-Hộ 

tịch xã Ia Chiă
18/12/2020 8:54 97 / 100 983978300 5780

228 Hồ Thị Mai Phương 10/08/1983 Nữ
Công chức Tài chính-Kế 

toán xã Ia Khai
18/12/2020 9:28 97 / 100 983477771 2365

229 Puih Lợi 19/10/1978 Nam
Phó Chủ tịch HĐND xã 

Ia O
22/12/2020 8:42 97 / 100 269340129 1000

230 Võ Thị Thu Hiền 13/03/1987 Nữ
Công chức Văn phòng-

Thống kê xã Ia Grăng
22/12/2020 9:22 97 / 100 963794949 2357425

231 Rơ Châm Byih 20/11/1985 Nữ
Trạm Trưởng y tế xã Ia 

O
22/12/2020 9:43 97 / 100 399241973 1100

232 Lê Vũ Nhật Thức 26/12/1985 Nam
Phó Chủ tịch UBND xã 

Ia Krăi
24/12/2020 8:34 97 / 100 977881999 321

233 Siu Bích 30/05/1986 Nam
Công chức Văn hoá-Xã 

hội xã Ia Khai
24/12/2020 8:57 97 / 100 971051169 885

234 Rơ Châm Huân 22/04/1982 Nam
Công chức Văn hoá-Xã 

hội xã Ia Khai
24/12/2020 9:11 97 / 100 979613239 765

235 Hà Hồng Quyên 20/01/1985 Nữ
Công chức Tư pháp-Hộ 

tịch xã Ia Pếch
16/12/2020 9:58 96 / 100 931617868 30123

236 Rơ Châm Phyui 02/12/1982 Nữ
Chủ tịch Hội LHPN xã 

Ia Khai
18/12/2020 8:49 96 / 100 337749818 2530

237 Phạm Quốc Tuấn 15/06/1967 Nam
Phó Bí thư Đảng ủy xã 

Ia Chiă 
18/12/2020 9:13 96 / 100 975762464 1376

238 Hoàng Thị Thu Trang 17/02/1984 Nữ
Công chức Tư pháp -Hộ 

tịch xã Ia Hrung
21/12/2020 9:57 96 / 100 972804078 475

239 Nguyễn Văn Thành 29/09/1987 Nam
Đội QLTT-ĐT-XD&MT 

huyện
22/12/2020 8:33 96 / 100 773539777 131

240 Lê Phước Hùng 11/04/1988 Nam
Công chức Tư pháp-Hộ 

tịch xã Ia Dêr
17/12/2020 8:26 95 / 100 384113962 11579

241 Nguyễn Quang Bình 23/12/1985 Nam
Công chức Văn phòng-

Thống kê xã Ia Chiă
18/12/2020 8:25 95 / 100 975412279 4321



242 Rơ Châm Eng 23/06/1984 Nam
Phó bí thư Đảng uỷ xã Ia 

Khai
18/12/2020 9:17 95 / 100 393976449 2547

243 Bùi Thị Nga 28/02/1986 Nữ
Chủ tịch HLHPN thị 

trấn Ia Kha
21/12/2020 8:21 95 / 100 977322065 2000

244 Nguyễn Thị Lưu Ly 25/02/1990 Nữ
Phòng Văn hóa và 

Thông tin huyện Ia Grai
25/12/2020 8:23 94 / 100 389988065 331

245 Nguyễn Cảnh Thắng 18/06/1970 Nam
Công chức ĐC-XD-

NN&MT xã Ia Pếch
16/12/2020 9:30 92 / 100 843175779 15786

246 Hà Văn Luận 10/07/1987 Nam
Công chức ĐC-XD-

NN&MT xã Ia Pếch
17/12/2020 8:35 92 / 100 975313567 57

247 Ksor Tuâng 31/12/1992 Nam
Chủ tịch Ủy ban MTTQ 

xã Ia O
24/12/2020 9:15 91 / 100 977517396 7525

248 Trương Thị Nhung 16/09/1991 Nữ
Công chức Văn phòng-

Thống kê xã Ia Dêr
17/12/2020 8:15 90 / 100 901915008 1260

249 Ksor Sằn 02/04/1986 Nam
Công chức Văn phòng-

Thống kê xã Ia Khai
18/12/2020 9:47 87 / 100 333332771 139

250 Nguyễn Thị Bích Thảo 18/12/1988 Nữ
Nhân viên Bưu điện 

huyện
24/12/2020 9:20 76 / 100 969652567 35

251 Đào Duy Bình 16/02/1982 Nam
Phó Chủ tịch HĐND xã 

Ia Hrung
18/12/2020 8:49 69 / 100 385931806 2500

252 Nguyễn Thị Huyền 01/05/1992 Nữ
Văn thư, Đội QLTT-ĐT-

XD&MT huyện
24/12/2020 9:09 67 / 100 365826631 9999

253 Phan Thị Ngà 06/07/1980 Nữ

Giáo viên, Trường 

THCS Nguyễn Du, xã Ia 

Tô

20/12/2020 9:08 63 / 100 338102564 77.000

254 Lê Thị Hương 14/11/1979 Nữ

Giáo viên, Trường 

THCS Nguyễn Du, xã Ia 

Tô

19/12/2020 9:06 62 / 100 963356379 4568

255 Cao Minh Quyết 23/03/1981 Nam
Công chức Tư Pháp-Hộ 

tịch xã Ia Khai
17/12/2020 9:02 61 / 100 979247259 31

256 Bùi Ngọc Đức 06/05/1979 Nam
Trường THCS Nguyễn 

Du, xã Ia Tô
21/12/2020 9:02 59 / 100 965052021 1150000

257 Ksor Yeh 10/06/1990 Nữ
Trường TH Nguyễn Thị 

Minh Khai
19/12/2020 9:56 55 / 100 378358366 995



258 Nguyễn Thị Hằng 19/08/1976 Nữ

Giáo viên, Trường 

THCS Nguyễn Du, xã Ia 

Tô

24/12/2020 9:48 49 / 100 988618976 15000

259 Lê Thị Hồng Vân 03/12/2020 Nữ
Giáo viên, trường THCS 

Nguyễn Du
19/12/2020 9:26 47 / 100 977335968 3410

260 Hoàng Thị Hường 20/02/1994 Nữ
Phó trưởng Công an xã 

Ia Dêr
18/12/2020 8:37 46 / 100 326198709 18047

261 Vũ Thị Hồng Tờ 15/08/1995 Nữ Giáo viên 20/12/2020 9:13 39 / 100 969446504 20

262 Trương Thị Thu Hằng 14/09/1987 Nữ

Nhân viên Thư viện 

Trường THCS Nguyễn 

Du, xã Ia Tô

24/12/2020 8:51 35 / 100 356523017 15000

263 Bùi Tiến Phát 16/12/2020 Nam
Trường TH Trần Quốc 

Toản
16/12/2020 9:44 33 / 100 936088895 150387

264 Vương Thị Phương Tuyền 23/03/1985 Nữ
Trường THCS Nguyễn 

Du
24/12/2020 9:24 31 / 100 338521968 10000

265 Lương Thị Bích Trâm 10/10/2020 Nữ
Giao viên Trường TH 

Trần Quốc Toản
16/12/2020 9:44 30 / 100 974808861 1235

266 Nguyễn Thị Thu Hường 08/06/1995 Nữ
Trường THCS Nguyễn 

du
20/12/2020 9:20 29 / 100 977632707 1900000

Tổng cộng có 266 người


